
Ngày thi: 25/11/2017 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 8h30-9h00 Thời gian: 30 phút

KL
0

1 1 67DCOT10003 ĐỖ QUANG ANH 67DCOT11

2 2 67DCOT10007 LÊ NGỌC ANH 67DCOT12

3 3 67DCOT10001 NGUYỄN TUẤN ANH 67DCOT11

4 4 67DCOT10006 NGUYỄN TUẤN ANH 67DCOT12

5 5 67DCOT10150 NGUYỄN VĂN ANH 67DCOT12

6 6 67DCOT10002 TRẦN TIẾN ANH 67DCOT11

7 7 67DCOT10093 TRỊNH HOÀNG TUẤN ANH 67DCOT11

8 8 67DCOT10005 VŨ HOÀNG ANH 67DCOT11

9 9 67DCOT10009 NGUYỄN PHÚ BÌNH 67DCOT12

10 10 67DCOT10008 PHAN BÁ BÌNH 67DCOT11

11 11 67DCOT10012 TRẦN CÔNG CƯỜNG 67DCOT12

12 12 67DCOT10010 NGUYỄN QUỐC CHẤN 67DCOT11

13 13 67DCOT10011 PHẠM VIỆT CHÂU 67DCOT12

14 14 67DCOT10013 HOÀNG VĂN DŨNG 67DCOT11

15 15 66DCDB21115 NGUYỄN TRÍ DŨNG 67DCOT11

16 16 67DCOT10016 LÊ ĐỨC DUY 67DCOT12

17 17 67DCOT10017 VŨ NGỌC DUY 67DCOT12

18 18 67DCOT10014 ĐẶNG THÁI DƯƠNG 67DCOT11

19 19 67DCCO20023 LÊ QUÍ DƯƠNG 67DCOT11

20 20 67DCOT10015 PHẠM ANH DƯƠNG 67DCOT11

21 21 67DCOT10019 ĐỖ THÀNH ĐẠT 67DCOT12

22 22 67DCOT10094 PHẠM TRUNG ĐẠT 67DCOT11

23 23 67DCOT10020 VŨ VĂN ĐÔNG 67DCOT11

24 24 67DCOT10022 KIỀU QUANG ĐỨC 67DCOT12

25 25 67DCOT10021 PHẠM VĂN ĐỨC 67DCOT11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 25 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (DANH SÁCH THI LẦN 1 )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ 67 - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Phòng: 301B2 

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh



Ngày thi: 25/11/2017 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 8h30-9h00 Thời gian: 30 phút

KL
0

1 1 67DCOT10024 TRỊNH HỮU HẠ 67DCOT11

2 2 67DCOT10025 NGUYỄN THANH HẢI 67DCOT12

3 3 67DCOT10026 TRẦN ĐẠT HẢI 67DCOT11

4 4 67DCOT10027 TRẦN QUANG HÀO 67DCOT11

5 5 67DCOT10028 NGUYỄN ĐÌNH HIỂN 67DCOT12

6 6 67DCOT10098 CHU VĂN HIẾU 67DCOT11

7 7 67DCOT10029 HOÀNG MINH HIẾU 67DCOT11

8 8 67DCOT10030 KIM VĂN HIẾU 67DCOT12

9 9 67DCOT10100 NGUYỄN MINH HIẾU 67DCOT11

10 10 67DCOT10031 NGUYỄN NGỌC HIẾU 67DCOT12

11 11 67DCOT10034 ĐẶNG THẾ HOÀNG 67DCOT11

12 12 67DCOT10035 TRẦN HUY HOÀNG 67DCOT11

13 13 67DCOT10036 TRẦN TIẾN HOÀNG 67DCOT12

14 14 67DCOT10033 VŨ MINH HOÀNG 67DCOT11

15 15 67DCOT20319 NGUYỄN VĂN HÙNG 67DCOT11

16 16 67DCOT10037 NGUYỄN VĂN HÙNG 67DCOT12

17 17 67DCOT10039 TRẦN QUỐC HÙNG 67DCOT11

18 18 67DCOT10038 TRẦN VĂN HÙNG 67DCOT12

19 19 67DCOT10040 ĐỖ QUỐC HUY 67DCOT12

20 20 67DCOT10120 LÊ VĂN HUY 67DCOT12

21 21 67DCOT10043 NGUYỄN HỮU HUY 67DCOT11

22 22 67DCOT10042 NGUYỄN TRỌNG HUY 67DCOT12

23 23 67DCOT10045 HOÀNG TRUNG KIÊN 67DCOT12

24 24 67DCOT10046 LƯU ĐÌNH KIÊN 67DCOT11

25 25 67DCOT10044 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH 67DCOT11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (DANH SÁCH THI LẦN 1 )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ 67 - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Phòng: 302B2 

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

Danh sách gồm 25 sinh viên



Ngày thi: 25/11/2017 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 8h30-9h00 Thời gian: 30 phút

KL
0

1 1 67DCOT10048 LÃ NGỌC LINH 67DCOT12

2 2 67DCOT10049 NGUYỄN QUANG LINH 67DCOT11

3 3 67DCOT10051 TÔ PHI LONG 67DCOT12

4 4 67DCOT10131 LÊ TIẾN LỰC 67DCOT12

5 5 67DCOT10052 DIÊM CÔNG MẠNH 67DCOT11

6 6 67DCOT10053 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 67DCOT12

7 7 67DCOT10055 PHẠM QUANG MINH 67DCOT11

8 8 67DCOT10054 TÔ QUANG MINH 67DCOT12

9 9 67DCOT10056 PHÙNG NGỌC MƯỜI 67DCOT11

10 10 67DCOT10059 NGUYỄN ĐÌNH NAM 67DCOT12

11 11 67DCOT10058 PHẠM VĂN NAM 67DCOT11

12 12 67DCOT10057 TRẦN HỮU NAM 67DCOT12

13 13 67DCOT10060 NGUYỄN BẢO NGỌC 67DCOT11

14 14 67DCOT10061 PHẠM HỮU PHƯỚC 67DCOT11

15 15 67DCOT10062 PHAN THANH PHƯƠNG 67DCOT12

16 16 67DCOT10063 TRẦN VĂN QUÂN 67DCOT11

17 17 67DCOT10064 NGUYỄN NGỌC QUÝ 67DCOT11

18 18 67DCOT10065 NGUYỄN XUÂN QUỲNH 67DCOT12

19 19 67DCOT10067 TRƯƠNG MẬU SANG 67DCOT11

20 20 67DCOT10068 ĐẶNG ĐỨC SÁNG 67DCOT12

21 21 67DCOT10069 BÙI NGỌC SƠN 67DCOT11

22 22 67DCOT10070 NGUYỄN CÔNG SƠN 67DCOT12

23 23 67DCOT10071 NGUYỄN THANH SƠN 67DCOT11

24 24 67DCOT10072 LÊ VĂN SỸ 67DCOT11

25 25 67DCOT10078 HOÀNG VĂN TIẾN 67DCOT11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (DANH SÁCH THI LẦN 1 )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ 67 - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Phòng: 404B2 

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

Danh sách gồm 25 sinh viên



Ngày thi: 25/11/2017 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 8h30-9h00 Thời gian: 30 phút

KL
0

1 1 67DCOT10092 NGUYỄN MINH TIẾN 67DCOT12

2 2 67DCOT10101 PHẠM VĂN TIẾN 67DCOT11

3 3 67DCOT10079 NGUYỄN MẠNH TOÀN 67DCOT12

4 4 67DCOT10083 MAI ANH TUẤN 67DCOT11

5 5 67DCOT10084 TRẦN DUY TUẤN 67DCOT12

6 6 67DCOT10085 NGUYỄN ĐỨC TÙNG 67DCOT12

7 7 67DCOT10075 NGUYỄN VĂN THAO 67DCOT12

8 8 67DCOT10099 NGUYỄN HỮU THẢO 67DCOT11

9 9 67DCOT10074 PHAN VĂN THẮNG 67DCOT12

10 10 67DCOT10076 NGUYỄN QUANG THIỀU 67DCOT12

11 11 67DCOT10077 TRẦN VĂN THÌN 67DCOT11

12 12 67DCCO20160 LÊ TIẾN THƯỜNG 67DCOT11

13 13 67DCOT10080 PHAN THANH TRUNG 67DCOT12

14 14 67DCOT10096 TRẦN XUÂN TRUNG 67DCOT11

15 15 67DCOT10087 NGUYỄN TIẾN VIỆT 67DCOT12

16 16 67DCOT10088 TRỊNH DUY VIỆT 67DCOT11

17 17 67DCOT10089 ĐỖ QUANG VINH 67DCOT11

18 18 67DCOT10090 NGUYỄN NGỌC VŨ 67DCOT12

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (DANH SÁCH THI LẦN 1 )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ 67 - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Phòng: 405B2 

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

Danh sách gồm 18 sinh viên



Ngày thi: 25/11/2017 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 9h00-9h30 Thời gian: 30 phút

KL
0

1 1 67CCCD10003 Nguyễn Tuấn Anh 67CCCD11

2 2 67CCCD10002 Nguyễn Văn Chiến 67CCCD11

3 3 67CCCD10001 Nguyễn Quốc Cường 67CCCD11

4 4 67CCCD10004 Đoàn Tấn Định 67CCCD11

5 5 67CCCD10026 Trần Trung Đức 67CCCD11

6 6 67CCCD10039 Vũ Minh Hiếu 67CCCD11

7 7 67CCCD10014 Nguyến Văn Khánh 67CCCD11

8 8 67CCCD10043 Hoàng Trung Kiên 67CCCD11

9 9 67CCCD10007 Chu Thanh Lương 67CCCD11

10 10 67CCCD10044 Lương Đoàn Ngọc 67CCCD11

11 11 67CCCD10053 Phạm Trọng Thái 67CCCD11

12 12 67CCCD10017 Đàm Văn Thủy 67CCCD11

13 13 67CCCD10042 Tống Xuân Thủy 67CCCD11

14 14 67CCCD10041 Phạm Như Trường 67CCCD11

15 15 67CCCD10040 Phùng Ngọc Duy 67CCCD11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (DANH SÁCH THI LẦN 1 )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - KHOÁ 67 - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Phòng: 301B2 

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

Danh sách gồm 15 sinh viên



Ngày thi: 25/11/2017 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 9h00-9h30 Thời gian: 30 phút

KL
0

1 1 67CCKT10013 Đường Thị Vân Anh 67CCKT11

2 2 67CCKT10022 Bùi Thị Ngọc Ánh 67CCKT11

3 3 67CCKT10010 Nguyễn Thùy Duyên 67CCKT11

4 4 67CCKT10051 Mạc Thị Hằng 67CCKT11

5 5 67CCKT10033 Nguyễn Thị Hoài 67CCKT11

6 6 67CCKT10050 Nguyễn Thị Huyền 67CCKT11

7 7 67CCKT10024 Vũ Thị Lan Hương 67CCKT11

8 8 67CCKT10023 Nguyễn Thị Mỹ Linh 67CCKT11

9 9 67CCKT10055 Trần Thị Ánh Ngọc 67CCKT11

10 10 67CCKT10019 Dương Thị Quỳnh 67CCKT11

11 11 67CCKT10005 Đỗ Thị Thúy Quỳnh 67CCKT11

12 12 67CCKT10025 Hoàng Công Thành 67CCKT11

13 13 67CCKT10009 Lê Thị Thu 67CCKT11

14 14 67CCKT10011 Cao Thị Thủy 67CCKT11

15 15 67CCKT10018 Đỗ Thanh Tùng 67CCKT11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (DANH SÁCH THI LẦN 1 )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - KHOÁ 67 - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Phòng: 302B2 

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

Danh sách gồm 15 sinh viên


